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SỞ GDĐT KON TUM 
TRƯỜNG THPT DUY TÂN 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề kiểm tra có 04 trang) 

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II, NĂM HỌC 2023-2024 
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN, Lớp: 12 

Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian phát đề 

 
Họ, tên học sinh:…………………………………  

Số báo danh:………………..…….……………… 

 
Câu 1. Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào? 
 A. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 
 B. Dân biết, dân làm, dân giám sát, dân chỉ đạo. 
 C. Dân biết, dân hỏi, dân nói, dân nghe. 
 D. Dân biết, dân làm, dân nghe, dân nói. 
Câu 2. Hành vi nào sau đây là xâm phạm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín ? 
 A. Bóc xem các thư gửi nhầm địa chỉ. 
 B. Đọc giùm thư cho bạn khiếm thị. 
 C. Nhận thư không đúng tên mình gửi, trả lại cho bưu điện. 
 D. Kiểm tra số lượng thư trước khi gửi. 
Câu 3. Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam? 
 A. Viện kiểm sát nhân dân các cấp. B. Ủy ban nhân dân các cấp. 
 C. Cơ quan điều tra các cấp. D. Tòa án nhân dân các cấp. 
Câu 4. Việc công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế - xã 
hội là thể hiện quyền 
 A. tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 
 B. tự chủ của công dân. 
 C. tự do cơ bản 
 D. tham gia xây dựng bảo vệ đất nước. 
Câu 5. Bắt người trong trường hợp nào sau đây không thuộc trường hợp khẩn cấp ? 
 A. Khi thấy tại người hoặc nơi ở của người bị nghi là tội phạm có dấu vết của tội phạm. 
 B. Khi nghi ngờ người đó trộm đã phạm tội trước đó. 
 C. Khi có người trông thấy và xác định đúng là người đã thực hiện hành vi tội phạm. 
 D. Người đó đang chuẩn bị thực hiện hành vi tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 
Câu 6. Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là 
 A. Phổ biến, rộng rãi, chính xác, tập trung. 
 B. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. 
 C. Khẩn trương, công khai, rộng rãi, minh bạch. 
 D. Dân chủ, công bằng, tiến bộ, văn minh. 
Câu 7. Để thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân đòi hỏi mỗi người phải tôn 
trọng 
 A. nhân phẩm người khác. B. danh dự người khác. 
 C. uy tín của người khác. D. chỗ ở của người khác. 
Câu 8. Do mâu thuẫn từ việc thanh toán tiền thuê nhà mà bà P là chủ nhà đã khóa trái cửa nhà lại, 
giam lỏng hai bạn K,L gần 3 tiếng đồng hồ, sau đó họ mới được giải thoát nhờ sự can thiệp của 
công an phường. Bà P cho rằng đây là nhà của bà thì bà có quyền khóa lại chứ không phải là nhốt 
K, L. Hành vi của bà P đã xâm phạm đến quyền? 
 A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 
 B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 
 C. Pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân. 
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 D. Pháp luật bảo hộ về tính mạng của công dân. 
Câu 9. Hành vi tự ý vào nhà của người khác là xâm phạm 
 A. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân. 
 B. quyền tự do về nơi ở, nơi cư trú của công dân. 
 C. quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. 
 D. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 
Câu 10. Quyền tự do ngôn luận là việc công dân được 
 A. tự do tuyệt đối trong phát biểu ý kiến ở bất kỳ nơi nào mình muốn. 
 B. tụ tập nơi đông người để nói tất cả những gì mình suy nghĩ. 
 C. tự do phát biểu ý kiến ở bất cứ nơi nào mình muốn. 
 D. tự do phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường lớp, nơi cư trú. 
Câu 11. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, do cụ N là người không biết 
chữ nên ông B tổ trưởng tổ bầu cử đề nghị chị P viết phiếu bầu giúp cụ N. Sau khi giúp cụ N viết 
phiếu chị P phát hiện anh V và ông K cùng bàn bạc, thống nhất viết phiếu bầu giống nhau nên yêu 
cầu hai người làm lại phiếu bầu. Tuy nhiên, anh V không sửa mà vẫn lấy phiếu của anh và phiếu 
của ông K bỏ vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây không vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ 
phiếu kín? 
 A. Chị P, cụ N, ông K. B. Chị P, cụ N và anh V. 
 C. Anh V và ông K. D. Ông B và cụ N. 
Câu 12. Việc Nhà nước lấy ý kiến góp ý của nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp là thực hiện 
dân chủ ở 
 A. phạm vi cả nước. B. mọi phạm vi. 
 C. Phạm vi địa phương. D. phạm vi cơ sở. 
Câu 13. Cho rằng đàn bò nhà anh S đã phá nát ruộng lúa nhà mình, nên bà V đã chửi đổng khiến 
anh S tức giân dung gậy đánh trọng thương bà V phải nhập viện. Anh S đã vi phạm quyền nào dưới 
đây của công dân? 
 A. Được bảo hộ tính mạng, sức khỏe B. Tự do ngôn luận báo chí 
 C. Bảo vệ các thành quả lao động D. Bất khả xâm phạm về thân thể 
Câu 14. Pháp luật quy định về điều kiện tự ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 
như thế nào? 
 A. Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực và tín nhiệm với cử tri. 
 B. Mọi công dân từ đủ 21 tuổi trở lên có năng lực và tín nhiệm với cử tri. 
 C. Mọi công dân từ đủ 18 tuổi không vi phạm pháp luật. 
 D. Mọi công dân từ đủ 21 tuổi không vi phạm pháp luật. 
Câu 15. Trong quá trình thực hiện pháp luật nhân dân có quyền và trách nhiệm đóng góp ý kiến, 
phản ánh kịp thời với Nhà nước những vướng mắc, bất cập, là một nội dung thuộc 
 A. nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 
 B. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 
 C. khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 
 D. ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 
Câu 16. Trong dịp đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri, nhân dân thôn H đã nêu một số kiến nghị 
với đại biểu về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc nhân dân đề xuất kiến 
nghị là thể hiện quyền nào của công dân? 
 A. Quyền bày tỏ quan điểm. 
 B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 
 C. Quyền tự do trình bày của công dân. 
 D. Quyền tham gia phát triển kinh tế - xã hội. 
Câu 17. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín có nghĩa là 
 A. không ai có quyền can thiệp vào thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân. 
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 B. không tổ chức nào quyền kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân. 
 C. không ai có quyền kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân. 
 D. thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được đảm bảo an toàn và bí mật. 
Câu 18. Ông D là Giám đốc công ty môi giới xuất khẩu lao động S, sau khi nhận tiền đặt cọc tám 
trăm triệu đồng của anh T và anh C đã cùng vợ là bà H trốn về quê sinh sống. Khi phát hiện chỗ ở 
của ông D, anh T và anh C thuê anh Y bắt giam và đánh bà H bị thương phải đi cấp cứu. Những ai 
dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 
 A. Ông D, bà H B. Ông D, anh T, anh Y 
 C. Ông D, anh T, anh C D. Anh Y, anh T, anh C 
Câu 19. Theo quy định của pháp luật, người thi hành lệnh bắt trong mọi trường hợp điều phải 
 A. phạt cải tạo. B. phạt tù. C. lập biên bản. D. phạt hành chính. 
Câu 20. Chị N là kế toán công ty X đã lập hồ sơ khống rút hai trăm triệu đồng của cơ quan, biết 
chuyện chị K đã đe dọa chị N, buộc chị phải chia cho mình một nửa số tiền đó. Ông G là Giám đốc 
sở X đã kí quyết định điều chuyển chị N xuống đơn vị cơ sở ở xa và đưa anh T thay vào vị trí của 
chị N sau khi nhận của anh này một trăm triệu đồng. Những ai dưới đây là đối tượng cần phải bị tố 
cáo? 
 A. Chị N và ông G B. Chị N và chị K 
 C. Chị N, ông G và anh T D. Chị N, ông G và chị K 
Câu 21. Quyền tự do ngôn luận có nghĩa là ? 
 A. mọi người có quyền tự do nói những gì mình thích. 
 B. không ai có quyền bác bỏ ý kiến của người khác. 
 C. công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề của đất 
nước. 
 D. không ai được phếp can thiệp đến phát ngôn của người khác. 
Câu 22. Đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền 
 A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 
 B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 
 C. tự do ngôn luận. 
 D. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 
Câu 23. Hành vi nào dưới đây không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 
 A. Ông H vào phòng anh B khi chưa được sự đồng ý của anh B. 
 B. Thấy nhà bạn không khóa cửa, bà H mở cửa vào chờ chủ nhà về. 
 C. Anh T sang nhà hàng xóm tìm gà khi không có ai ở nhà. 
 D. Công an khám nhà  của D khi có lệnh của cơ quan có thẩm quyền. 
Câu 24. Do có mâu thuẫn từ trước với chị B nên chị A đã xuí giục chồng mình là anh H đang làm 
giám đốc công ty X, nơi chị B đang công tác điều chuyển công tác chị A. Đúng lúc anh H vừa nhận 
của anh K 50 triệu đồng nên đã chuyển chị B đến công tác ở vùng khó khăn hơn rồi bổ nhiệm anh 
K vào vị trí của chị A. Quá bức xúc anh N chồng chị B đã chặn xe ô tô công vụ do anh H sử dụng 
đi đám cưới để cho dạ anh này. Do hoảng sợ anh H điều khiển xe chạy sai làn đường lên bị anh L 
cảnh sát giao thông dừng xe yêu cầu đưa 50 triệu đồng để bỏ qua lỗi này. Vì anh H từ chối đưa tiền 
nên anh L đã đặt biên bản thỏa thuận lợi khác mà anh H không vi phạm. Những ai dưới đây là 
người vừa bị khiếu những nại, vừa bị tố cáo 
 A. Chị A, chị B, anh N B. Anh H và anh L 
 C. Chị A, chị B, anh K và anh N D. Anh H, anh K, chị A và anh N 
Câu 25. Ông X là một trong những người trong danh sách ứng cử viên bầu đại biểu Hội đồng nhân 
dân xã. Trong quá trình bầu, ông X cố tình lén xem một số người hàng xóm có bầu cho mình hay 
không để thỏa mãn tính tò mò. Hành vi của ông X đã vi phạm nguyên tắc nào của bầu cử? 
 A. Phổ thông. B. Bỏ phiếu kín. C. Trực tiếp. D. Bình đẳng. 
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Câu 26. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự 
và nhân phẩm của công dân? 
 A. Không ai được xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm của người khác. 
 B. Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác. 
 C. Không ai được xâm phạm tới bí mật đời tư của người khác. 
 D. Không ai được làm thiệt hại tới danh dự và uy tín của người khác. 
Câu 27. Chị A đã xem tin nhắn của con và thấy con thường xuyên có nhắn tin yêu đương với K 
một thanh niên hư hỏng trong cùng làng. Chị A đưa cho T (chồng chị) xem. Tức giận chồng chị 
đánh con gái, đập nát điện thoại. Đồng thời, T còn thuê Y đánh K để cảnh cáo. Những ai dưới đây 
vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn, bí mật, thư tín điện thoạỉ điện tín của công dân? 
 A. T, A và Y B. K và Y C. T và A D. T và Y 
Câu 28. Tìm câu trả lời đúng nhất về quyền bầu cử, ứng cử 
 A. không cần bầu cử, ứng cử để xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước. 
 B. là cơ sở để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước. 
 C. người dân tộc thiểu số không được tự ứng cử. 
 D. người tàn tật thì không có quyền bầu cư, ứng cử. 
Câu 29. Trong trường hợp nào sau đây ai cũng có quyền bắt người? 
 A. Người đang bị truy nã. B. Người phạm tội rất nghiêm trọng. 
 C. Người phạm tội lần đầu. D. Người chuẩn bị trộm cắp. 
Câu 30. Theo quy định của pháp luật, không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết 
định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang, là thể hiện quyền 
 A. bắt người hợp pháp của công dân. 
 B. bất khả xâm phạm thân thể của công dân. 
 C. bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân. 
 D. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 
 

------ HẾT ------ 


